ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 4
 NĂM HỌC 2019 - 2020
Họ và tên:…………………………………………………………….
ĐỀ 1
Khoanh vào chữ cái đúng trước câu trả lời đúng và hoàn thành các yêu cầu bài tập
1/ a) Số gồm: 3 triệu, 2 nghìn và 2 trăm được viết là:……………………………….
b) Số “năm trăm bảy mươi nghìn” viết là:…………………………………………...
2/ a) Số chia hết cho 2 và 5 là những số như thế nào?................................................
b) Trong các số : 546, 3782, 4860,435 số vừa chia hết cho 2, 3, 5 và 9 là:………….
3/ a)Trung bình cộng của hai số là 60. Biết một trong hai số đó là 87. Vậy số kia là:……………………....
b) Một các sân hình chữ nhật có chu vi là 108m và có chiều rộng là 18m. Diện tích cái sân đó là:………...
4/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2 tấn 2 yến=  ………. yến                      c) 148cm2 =……..dm2………….cm2
b) 50m2 = ……………….. dm2                         d) 265 ngày= ……….tuần.. ……. Ngày
5/ Đặt tính rồi tính
4076 x 383                                                            51087 : 48
………………………                                 ……………………………………..
………………………                                 ……………………………………... 
………………………                                 ……………………………………..
………………………                                 ……………………………………...
………………………                                 ……………………………………..
6/ a) Tìm x                                                      b) Tính bằng cách thuận tiện nhất
X : 305 = 792 + 416                                                7429 – ( 5128 + 429)
………………………                                 ……………………………………..
………………………                                 ……………………………………... 
………………………                                 ……………………………………..
………………………                                 ……………………………………...
7/  Có 32 400 đồng thì mua được 24 các bút bi. Hỏi nếu mua 35 các bút bi như thế hết bao nhiêu tiền?
                                                                   Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ Có 9 sọt đựng tất cả 4050 quả. Hỏi:
a) Trung bình mỗi sọt đựng bao nhiêu quả cam?
b) Người ta đã bán đi 3 sọt cam. Hỏi số quả cam còn lại là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ Người ta trồng cây xung quanh một khu vườn hình vuông cạnh 63m, cây nọ cách cây kia 30dm. Hỏi đã trồng được tất cả bao nhiêu cây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ 2:
 * Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng và hoàn thành các yêu cầu bài tập:
1. a) Số gồm “Ba triệu, 3 nghìn và 5 đơn vị được viết là:
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]A. 30 030 005           B. 3 003 005	   C. 30 003 005		D.30 305
b)  Một trăm hai mươi nghìn bảy trăm viết là:……………………………………..
2. a) Số chia hết cho 3 và 9 là những số như thế nào? …………………………….
b) Trong các số 546; 3782; 1800; 435, số vừa chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:
A. 546	         B. 3782	        C. 1800		D. 3786
3. a) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là: ……………………………………
b) Trung bình cộng của 3 số tự nhiên là 60. Số thứ nhất là 40; số thứ 2 là 65. Vậy số thứ 3 là: ……………………….
4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 
a. 4 tấn 5 yến=……………………………….yến	
c.1km2 265m2 = …………………………………….m2	
b. 4200 dm2 = …………………………….m2			
d. 4028kg = ……………………………..g
5. Đặt tính rồi tính
      1235 x 34					                    20735 : 35
					
				
6.  Tìm x       								
   a)  x : 50 = 124						b) (x -25) x 7 = 84		
				
				
				
				
7.  Hai đoàn xe chở tất cả 279 tấn hàng. Đoàn thứ nhất có 18 xe, đoàn thứ hai có ít hơn đoàn thứ nhất 5 xe. Hỏi mỗi đoàn chở được bao nhiêu tấn hàng? ( Sức chở của mỗi xe như nhau)
Giải
																								
					
8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 620m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích thửa ruộng đó?
Giải
																								
9. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích thửa ruộng đó?
Giải
																						
10. Thêm dấu ngoặc vào biểu thức sau để có biểu thức đúng:
a) 7 x 13 x 2 – 5 = 147 						b) 15 x 7 + 2 x 4 = 428
11. Viết 5 phân số lớn hơn  1:……………………………………………………….
      Viết 5 phân số bé hơn  1:………………………………………………………...
      Viết 5 phân số bằng  1   :…………………………………………………………



ĐỀ 3:
Khoanh vào kết quả đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1:
1) Số gồm: 3 triệu, 3 nghìn và 5 đơn vị được viết là:
a. 3 003 0005		b. 3003 005		c. 3000 3005		d. 30305
2) Trung bình cộng của 3 số 345, 180 và 150 là: 
a. 675				b. 330			c. 525			d. 255
Bài 2:
1) Trong các số 546; 782; 4760; 4455.số chia hết cho 3 và 9 là:
a. 546				b. 782			c. 4760			d. 4455
2 ) Trong các số 546; 3782; 4860; 435.số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:
a. 546				b. 3782		c. 4860			d. 3782
Bài 3:
1) 5 tấn 4 yến = …………..yến?
a. 54				b. 504			c. 5040			d. 5004
2 ) 4200dm2 = ……………m2 ?
a. 42 m2			b. 42000 m2		c. 4200 m2		d. 40200 m2
Bài 4:
1) Chu vi của hình vuông là 36 cm. Diện tích hình vuông là: 
a. 81 cm			b. 81 cm2		c. 360 cm2		d. 630
2 ) Trung bình cộng của hai số bằng 35. Biết một trong hai số là 28. Vậy số kia là: 
a. 17 				b. 24			c. 7 			d. 42
Bài 5:
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]1) Giá trị hai biểu thức 22500 : (500-375) + 1600 là : 
a. 190				b. 108			c. 1780			d. 1650
Bài 6 : Đặt tính rồi tính
          1235x 34						          20735:35
				
				
				
				
Bài 7 : Tìm x       
   a) x : 50 = 124			        			b) (x-50) x 7 = 84
				
				
				
				
Bài 8 : Trường Tiểu học Phước Vĩnh có 800 học sinh, trong đó số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 44 em. Hỏi trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
																								
Bài 9 : Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 4800m,  chiều dài hơn chiều rộng 46m. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó?
																								
Bài 10 : Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng số là 56:
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 11: Một hình bình hành có độ dài đáy là 12cm, chiều cao gấp đôi độ dài đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12: Một hình bình hành có diện tích là 246 m, chiều cao là 82 m. Tính diện tích của hình bình hành đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
																							
																						
																						
											
